
2. Địa chỉ: Khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h; 7 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT HỌ VÀ TÊN

SỐ GIẤY PHÉP HÀNH 

NGHỀ /SỐ CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN

THỜI GIAN 

ĐĂNG KÝ 

HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

KHÁC(NẾU 

CÓ)

GHI CHÚ

1 Lê Công Bình 000789/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa Ngoại

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKII/ Giám đốc / Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

2 Đinh Xuân Hạnh 001511/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Phó giám đốc

3 Trần Thế Hảo 0005636/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa Nội khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Phó Khoa Khám Bệnh

4 Nguyễn Thị Trang 0006666/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh

5 Trần Thị Thanh Quyên 0006671/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh

6 Lê Thị Thu Thủy 001529/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Khoa Khám 

Bệnh

A. Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập



7 Phùng Thị Nhung 0007320/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

8 Đỗ Thị Huệ 0002120/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Khám Bệnh

9 Ngô Duy Hưng 0005236/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng khoa Khám bệnh

10 Khương Thị Lan Phương 0004538/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Khám Bệnh

11 Hoàng Mạnh Nhất 0005258/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Trưởng Khoa Nội -Nhi

12 Đinh Thị Thu Hiền 001504/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Phó khoa Khoa Nội  

Nhi

13 Nguyễn Thị Khánh Huyền 0005646/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa Nhi Khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI Khoa Nội - Nhi

14 Hà Thị Loan 0006669/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Nội  - Nhi

15 Trần Thị Thu Phương 0007862/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Nội - Nhi

16 Hoàng Văn Duẩn 0006129/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa nội khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI Khoa Nội - Nhi

17 Đặng Quốc Phong 001699/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Nội - Nhi



18 Bùi Thị Thúy Liễu 0004543/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội - Nhi

19 Hoàng Kim Thanh 0005220/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi

20 Trần Thị Nhung 0004524/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi

21 Đặng Thị Thái 000518/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi

22 Nguyễn Thị Chang 0004525/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

23 Phạm Thị Hoa 0004521/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

24 Hoàng Thị Thu Nga 0006411/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng CKI Khoa Nội - Nhi

25 Đỗ Thị Ngọc Huyền 0004519/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội - Nhi

26 Phạm Thị Thanh Quyên 0005267/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

27 Hoàng Kiều Oanh 000517/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

28 Nguyễn Thị Nhung 0005241/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi



29 Nguyễn Thị Chúc 0006412/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

30 Nguyễn Thị Phương Thảo 0005261/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

31 Nguyễn Văn Vinh 0005213/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

32 Đỗ Minh Trưởng 0005268/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

33 Lê Hồng Sơn 0006415/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

34 Nguyễn Mạnh Yên 0007317/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội  - Nhi

35 Hoàng Mạnh Thuần 001508/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa ngoại khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Trưởng Khoa ngoại 

tổng hợp 

36 Trần Văn Thức 001512/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Phó Khoa ngoại TH-CK

37 Nguyễn Thị Quý 0006304/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 

38 Trần Tuấn Anh 0006307/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 

39 Nguyễn Mạnh Thắng 0006050/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa ngoại khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI Khoa Ngoại tổng hợp 



40 Hoàng Ngọc Sơn 0006051/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa ngoại khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI Khoa Ngoại tổng hợp 

41 Bùi Thu Hà 0004542/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại 

tổng hợp

42 Vũ Thị Lâm 0005237/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

43 Nguyễn Kim Liên 0006406/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

44 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 0007314/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

45 Lê Thị Ánh Ngọc 0006407/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

46 Nguyễn Thị Luyện 0004664/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

47 Nguyễn Thị Thu Trang 0004613/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

48 Lê Tuấn Anh 0005238/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

49 Hoàng Đức Thanh 001532/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

50 Ngô Đức Hùng 0005250/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 



51 Đinh Văn Tuấn 0005249/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

52 Nguyễn Duy Linh 0005239/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

53 Đinh Văn Thế 0004535/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

54 Nguyễn Quang Huy 0006410/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng hạng III Khoa Ngoại 

TH

55 Lê Nguyên Minh 0005221/PT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sỹ Khoa Ngoại tổng hợp 

56 Hoàng Đình Tùng 0007323/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

57 Nguyễn Thẩm Anh Tuấn 000408/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp 

58 Trần Văn Thơm 001506/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên  khoa phụ sản

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Trưởng Khoa Phụ sản

59 Đinh Thị Sỹ 001509/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/Phó Khoa Phụ sản

60 Hoàng Thị Thanh Huyền 0005637/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ khoa phụ sản

61 Phạm Thị Châm 0006409/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng khoa phụ sản



62 Đinh Thị Hoài Thương 0005634/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa phụ sản

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ  Khoa Phụ sản

63 Hoàng Thu Thuỷ 0005447/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ khoa phụ sản

64 Đinh Hoàng Nam 000052/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ khoa phụ sản

65 Lê Kim Anh 001536/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ sản

66 Đinh Thị Thủy 0005248/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Hộ sinh Khoa Phụ sản

67 Đinh Hồng Anh 0007877/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng khoa Phụ Sản

68 Hoàng Thị Khánh Linh 0005225/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Phụ sản

69 Đinh Thị Kiều Trang 0007832/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Phụ sản

70 Hà Thị Huế 0005269/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Hộ sinh Khoa Phụ sản

71 Trần Thị Huế 000046/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng  Khoa Phụ sản

72 Đinh Thị Thuý Hằng 001534/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Phụ sản



73 Nguyễn Thị Xuân Hương 0004533/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Phụ sản

74 Hoàng Thị Yến 0005247/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Hộ sinh Khoa Phụ sản

75 Đinh Thị Thanh Huệ 0002889/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Phụ sản

76 Nguyễn Diệu Linh 0007319/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Phụ sản

77 Phạm Minh Đức 0005109/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Phó Khoa Hồi sức cấp 

cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc

78 Nguyễn Thị Thu Hà 0006592/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc

79 Đỗ Thị Hương Quỳnh 0006969/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc

80 Lê Hà Thu 0006668/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc

81 Cù Thị Thanh Thúy 001528/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức 

cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống 

độc

82 Hà Thị Kim Liên 0004526/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

83 Hà Thanh Huyền 0007315/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng  Khoa Hồi sức cấp cứu 

- Hồi sức tích cực - Chống độc



84 Hoàng Đặng Anh Tuấn 000397/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

85 Phùng Thị Hường 001531/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

86 Phan Thị Ngọc Hân 0006404/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

87 Nguyễn Huy Hoàng 0007844/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

88 Vũ Thị Hương Thảo 0006801/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

89 Nguyễn Khả Kiên 0004527/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

90 Nguyễn Ngọc Huân 0004545/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

91 Đinh Minh Tuấn 0007318/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

92 Vũ Hùng Cường 0004675/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

93 Trần Quang Linh 0006413/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

94 Trần Thu Hoài 000388/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - Hồi 

sức tích cực - Chống độc



95 Nguyễn Xuân Huy 000406/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu - 

 Hồi sức tích cực - Chống độc

96 Phùng Ngọc Minh 0004539/PT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Phó Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

97 Đinh Thị Nhung 0004530/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

98 Trần Khánh Toàn 0006886/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

99 Nguyễn Hải Thịnh 0004537/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm Y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

100 Nguyễn Minh Thuấn 001539/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định số 41/2005-/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế chẩn đoán hình ảnh.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

101 Đào Đức Anh 0005260/PT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sĩ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

102 Đoàn Thị Thu Chuẩn 0007321/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

103 Trần Thu Hằng 0007220/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

104 Phạm Thị Tuyết Chinh 0005224/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét  nghiệm Y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

105 Hoàng Hải 001540/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định số 41/2005-/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế xét nghiệm.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh



106 Phùng Thị Mai Loan 0004641/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét  nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

107 Nguyễn Thị Hà 0004536/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

108 Hoàng Ngọc Sơn 0004619/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

109 Đinh Hồng Quảng 001737/PT-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

110 Trần Tiến Cảnh 0005256/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm Y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

111 Trần Ánh Hồng 001856/PT-CCHN Thực hiện chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

112 Phùng Mai Hương 0007858/PT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

113 Nguyễn Thị Phương Thảo 004522/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

114 Sa Mạnh Hùng 0005638/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ  Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

115 Hoàng Mạnh Tú 0005259/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

116 Trần Văn Thủy 001505/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ  Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh



117 Nguyễn Thanh Hải 0005777/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét  nghiệm Y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

118 Hoàng Thị Thùy Dung 0004640/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

119 Lê Thị Hằng 0005689/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ  Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

120 Nguyễn Thị Thu Hương 0007200/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

121 Nguyễn Thị Khánh Hòa 0004528/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét  nghiệm Y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa XN-CĐHA

122 Hoàng Trọng Lượng 001513/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI / Trưởng Khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi chức năng

123 Nguyễn Trọng Trung 0005276/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng

124 Nguyễn Hải Hưng 0007847/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng

125 Nguyễn Quý Phong 0006667/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa YHCT

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Y học cổ truyền và 

phục hồi chức năng

126 Lê Thị Long 0004529/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi chức năng

127 Đinh Hoàng Ánh 0007313/PT-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng



128 Đào Kim Liên 000800/PT-GPHN Phục hồi chức năng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng

129 Đặng Đức Sơn 000802/PT-GPHN Phục hồi chức năng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng

130 Nguyễn Hoàng Anh 0005639/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng

131 Hà Quốc Chung 000799/PT-GPHN Phục hồi chức năng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng

132 Phùng Đức Phong 000912/PT-GPHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sỹ Khoa Dược

133 Phùng Thị Ngọc Lan 001517/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Trưởng Phòng Điều dưỡng

134 Nguyễn Thị Định 001521/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng CKI/ Phó Phòng Điều 

dưỡng

135 Lữ Thị Thùy 0005265/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng

136 Hoàng Thị Hồng Nhung 0007322/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng

137 Ngô Thị Thanh Loan 0006420/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng

138 Phạm Thị Lan 0007856/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng



139 Lê Thị Mai Trâm 000402/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng

140 Hà Thị Bích Phương 001518/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Trưởng khoa Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

141 Đặng Thị Mai Lan 0004516/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng khoa Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

142 Nguyễn Thị Thúy Ngà 000393/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

143 Hà Thị Phượng 0005240/PT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sỹ / Tổ trưởng tổ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

144 Hán Thị Hường 0005242/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Hộ sinh Tổ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản

145 Đỗ Thị Hồng Nhung 0005635/PT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sỹ tổ chăm sóc sức khỏe sinh sản

146 Vũ Trung Dũng 0005139/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI / Trưởng Khoa Truyền 

nhiễm, kiểm soát dịch bệnh, HIV-

AIDS

147 Đỗ Đức Hoàn 0006670/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ / Phó Khoa Khoa Truyền 

nhiễm, kiểm soát dịch bệnh, HIV-

AIDS

148 Bùi Quang Trung 0007549/PT-CCHN
Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Y học dự phòng Khoa 

Truyền nhiễm, kiểm soát dịch bệnh, 

HIV-AIDS

149 Nguyễn Thị Xuân Lý 0007855/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm, kiểm 

soát dịch bệnh, HIV-AIDS



150 Đinh Thị Thanh 0005246/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, 

kiểm soát dịch bệnh, HIV-AIDS

151 Ngọc Văn Long 0005212/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, 

kiểm soát dịch bệnh, HIV-AIDS

152 Trần Thị Nhật Lệ 0005211/PT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sĩ Khoa Truyền nhiễm, kiểm soát 

dịch bệnh, HIV-AIDS

153 Trịnh Tiến Đô 000386/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa TN, KSDB

154 Hoàng Thị Thủy 0003691/PT-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng nha khoa trẻ em

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sỹ/ Phó khoa Khoa y tế công 

cộng, an toàn thực phẩm và dinh 

dưỡng

155 Hoàng Mạnh Thắng 0007836/PT-CCHN
Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Y học dự phòng Khoa y tế 

công cộng, an toàn thực phẩm và 

dinh dưỡng  

156 Nguyễn Thị Thu Hương 001520/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa y tế công cộng, 

an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

157 Đỗ Thị Oanh 0005217/PT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sỹ

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Y sĩ Khoa y tế công cộng, an toàn 

thực phẩm và dinh dưỡng

158 Đinh Hà Anh 001526/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Phó Phòng Tổ chức hành chính

159 Nguyễn Thị Hoàn 0005215/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét  nghiệm Y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Nhân viên Phòng tổ chức hành 

chính

160 Nguyễn Thị Hương 0002619/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Nhân viên Phòng tổ chức hành 

chính



161 Lê Việt Hoàng 0007846/PT-CCHN
Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ y học dự phòng/ Nhân viên 

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

162 Đinh Hoàng Thông 0004204/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng kế hoạch nghiệp 

vụ

163 Vũ Thị Thu Hằng 0005243/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng kế hoạch nghiệp 

vụ

164 Nguyễn Đăng Linh 000098/PT -GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng kế hoạch nghiệp 

vụ

165 Hoàng Minh Khuê 0006306/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng kế hoạch nghiệp 

vụ

166 Đinh Văn Hiệp 0005216/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Dân số, Truyền 

thông và giáo dục sức khoẻ

167 Nguyễn Xuân Trường 004185/TQ-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Y học cổ truyền 

và phục hồi chức năng

168 Đỗ Xuân Cường 000791/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Khoa Ngoại tổng hợp 

169 Hà Thị Tươi 000790/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Khoa Cấp cứu, hồi sức tích 

cực và chống độc

170 Ngô Quang Dũng 0007502/PT- CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

171 Hoàng Hồng Nhung 0005206/ PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm - 

chẩn đoán hình ảnh



172 Hoàng Thị Huyền 000910/PT-GPHN Hộ sinh

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Hộ sinh hạng III Khoa Phụ sản

173 Nguyễn Thùy Linh 001246/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Khoa Cấp cứu, hồi sức tích 

cực và chống độc

174 Triệu Thị Thùy Linh 001245/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Khoa Ngoại TH

175 Nguyễn Thị Huệ 001883/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng

176 Đỗ Ngọc Kiên 0007188/PT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ khoa Nội nhi

177 Hoàng Hải Quỳnh 001311/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Khoa Cấp cứu, hồi sức tích 

cực và chống độc

178 Bùi Thị Khánh Linh 001312/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Cấp cứu, hồi sức 

tích cực và chống độc

179 Nguyễn Thị Hoài Thu 001309/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sỹ Khoa Nội nhi

180 Hà Thị Lan Hương 001310/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng Khoa Nội nhi

1 Vũ Chí Hải 001510/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ CKI/ Trưởng Phòng khám / 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn

B. Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Lương



2 Trần Thị Hương 0004523/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng trưởng Phòng khám 

Lương Sơn

3 Nguyễn Minh Hải 0004515/PT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

4 Nguyễn Ngọc Yên 0004518/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chuyên  khoa phụ sản

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ

5 Hoàng Thị Tuyết Thanh 000096/PT-GPHN Điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng 

6 Bùi Thị Thủy 000801/PT-GPHN Phục hồi chức năng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên

7 Nguyễn Văn Phương 0007122/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ 

8 Trần Văn Thư 005098/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng

9 Phan Ích Quang 0007316/PT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên

10 Hoàng Duy Hưng 0006408/PT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên

11 Trần Thị Thanh Thanh 000020/PT-GPHN Xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên 

12 Đinh Xuân Hoài 000485/PT-GPHN Xét nghiệm y học

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Kỹ thuật viên 



13 Phạm Việt Hùng 0005244/PT-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo qui định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Điều dưỡng 

14 Nguyễn Thị Mai 000448/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ 

15 Đinh Thị Hương Ly 000792/PT-GPHN Bác sỹ y khoa

Từ 07:30- 16:30, thứ 2 đến thứ 

6; thời gian trực và làm ngoài 

giờ theo phân công của lãnh đạo 

Trung tâm

Bác sĩ 

            Yên Lập, ngày    03 tháng  02 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
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